PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI TẦU GIAI ĐOẠN 2001-2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 01/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ)
 

	Số thứ tự
	Loại tầu
	Nhu cầu về tầu
	Khả năng đóng tầu mới tầu trong nước
	Mua tầu đang kinh doanh
	Phân kỳ đầu tư


	
	
	Để thay thế
	Phát triển tăng thêm
	Cộng
	Tầu
	DWT
	Tầu
	DWT
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đóng mới
	Mua
	Đóng mới
	Mua
	Đóng mới
	Mua
	Đóng mới
	Mua
	Đóng mới
	Mua

	1
	Đến 4.000 DWT
	04
	-
	04
	04
	16.000
	-
	-
	-
	-
	02
	-
	02
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Từ 6.500-8.000 DWT
	05
	13
	18
	10
	65.000
	08
	52.000
	-
	04
	03
	02
	03
	02
	02
	-
	02
	-

	3
	Từ 8.000-12.000 DWT
	11
	-
	11
	-
	-
	11
	90.000
	-
	-
	-
	03
	-
	03
	-
	03
	-
	02

	4
	Từ 12.000-15.000 DWT
	09
	01
	10
	08
	100.000
	02
	25.000
	-
	-
	-
	01
	02
	01
	03
	-
	03
	-

	5
	Từ 15.000-20.000DWT
	-
	10
	10
	08
	120.000
	02
	30.000
	-
	-
	-
	01
	-
	01
	04
	-
	04
	-

	6
	Trên 20.000

DWT
	01
	04
	05
	-
	-
	05
	100.000
	-
	-
	-
	01
	-
	02
	-
	01
	-
	01

	7
	Tầu chở container
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Loại trên 1.000 TEU
	-
	06
	06
	-
	-
	06
	90.000
	-
	02
	-
	02
	-
	02
	-
	-
	-
	-

	 
	- Loại 1.500 TEU
	-
	04
	04
	02
	35.000
	02
	35.000
	-
	-
	-
	01
	-
	01
	01
	-
	01
	-

	 
	- Loại 2.000 TEU
	-
	02
	02
	-
	-
	02
	40.000
	-
	-
	-
	02
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- Loại 2.500 TEU
	-
	02
	02
	-
	-
	02
	50.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	02
	-
	-

	8
	Tầu chở dầu

-Sản phẩm 300.000 DWT
	-
	03
	03
	-
	-
	03
	90.000
	-
	-
	-
	01
	-
	-
	-
	01
	-
	01

 

	 
	Tổng cộng tầu 
	30
	45
	75
	32
	 
	43
	 
	-
	06
	05
	14
	07
	12
	10
	07
	10
	04

	 
	Tổng cộng tấn trọng tải (DWT)
	321.000
	 
	 
	 
	336.000
	 
	602.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤC LỤC 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN GIAI ĐOẠN 2001-2005.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 01/11/2001

của Thủ tướng Chính phủ).
	Dự án
	Kế hoạch 2001-2005
	Dự kiến kinh phí

	1. Cảng Hải Phòng
	Giai đoạn II (bước 1)
	 

	 
	(Nạo vét luồng + xây dựng 2 bến container)
	 

	 
	(Vốn JBIC và vốn đối ứng)
	 

	2. Cảng Đà Nẵng
	- Đê chắn sóng 250m và nâng cấp cầu 1,2 Tiên Sa; nạo vét luồng và vũng quay tầu 900.00m3, xây dựng bãi container 40.000m2 và công trình phụ trợ (vốn JBIC và vốn đối xứng)
	 

	 
	- Khôi phục cầu cảng sông Hàn
	 

	3. Cảng Cần Thơ
	Xây dựng cần tầu và trang thiết bị bốc xếp
	 

	4. Cảng container chuyển tải Vũng Tầu (Bến Đình – Sao Mai)
	- Bến bãi và công trình hạ tầng cơ sở
	 

	 
	- Thiết bị
	 

	5. Cảng cạn:

- Bắc Thăng Long

- Cổ Bi (Gia Lâm)
	Bãi 500.000 TEU/năm
	 

	6. Cảng container Đình Vũ (Hải Phòng)
	- 2 bến tầu 20.000 DWT

- Bến chuyển tải Bến Gót
	 

	7. Cảng Dung Quất
	- Bến, bãi và cơ sở hạ tầng
	 

	8. Các công trình khác

+ Bến Tạm Cái Lân

+ Cảnh Khuyến Lương

+ Trung tâm thông tin thương mại hàng hải quốc tế Hà Nội
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	5.329,1


 

